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DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực giao thông - vận tải
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	97/2020/NĐ-CP

Ngày 26/08/2020
	Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
	15/10/2020
	

	2. 
	Nghị định
	86/2020/NĐ-CP

Ngày 23/07/2020
	Sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
	15/09/2020
	

	3. 
	Nghị định
	10/2020/NĐ-CP

Ngày 17/01/2020
	Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	01/04/2020
	

	4. 
	Nghị định
	09/2020/NĐ-CP

Ngày 13/01/2020
	Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
	01/03/2020
	

	5. 
	Quyết định
	19/2020/QĐ-TTg
Ngày 17/6/2020
	Về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	01/08/2020
	

	6. 
	Quyết định
	18/2020/QĐ-TTg

Ngày 10/6/2020
	Về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	10/6/2020
	

	7. 
	Thông tư
	87/2020/TT-BQP

Ngày 05/07/2020
	Quy định về màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
	22/08/2020
	

	8. 
	Thông tư
	37/2020/TT-BCT

Ngày 30/11/2020
	Quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Công thương ban hành
	14/01/2021
	

	9. 
	Thông tư
	48/2020/TT-BTC

Ngày 29/5/2020
	Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
	15/07/2020
	

	10. 
	Thông tư
	46/2020/TT-BTC

Ngày 27/5/2020
	Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	27/5/2020
	

	11. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BTC

Ngày 06/01/2020
	Hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
	24/02/2020
	

	12. 
	Thông tư
	36/2020/TT-BTTTT

Ngày 13/11/2020
	Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	28/12/2020
	

	13. 
	Thông tư
	58/2020/TT-BCA

Ngày 16/6/2020
	Quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	01/08/2020
	

	14. 
	Thông tư
	63/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	01/01/2021
	

	15. 
	Thông tư
	64/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	01/01/2021
	

	16. 
	Thông tư
	65/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	05/08/2020
	

	17. 
	Thông tư
	68/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
	05/08/2020
	

	18. 
	Thông tư
	31/2020/TT-BGTVT

Ngày 08/12/2020
	Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/02/2021
	

	19. 
	Thông tư
	30/2020/TT-BGTVT

Ngày 13/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	28/12/2020
	

	20. 
	Thông tư
	29/2020/TT-BGTVT

Ngày  30/10/2020
	Sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	16/12/2020
	

	21. 
	Thông tư
	28/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/10/2020
	Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/12/2020
	

	22. 
	Thông tư
	27/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/10/2020
	Về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/12/2020
	

	23. 
	Thông tư
	26/2020/TT-BGTVT

Ngày 16/10/2020
	Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

	15/12/2020
	

	24. 
	Thông tư
	25/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/10/2020
	Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/04/2021
	

	25. 
	Thông tư
	24/2020/TT-BGTVT

Ngày 13/10/2020
	Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/12/2020
	

	26. 
	Thông tư
	23/2020/TT-BGTVT

 Ngày 01/10/2020
	Về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/11/2020
	

	27. 
	Thông tư
	22/2020/TT-BGTVT

 Ngày 28/09/2020
	Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/01/2021
	

	28. 
	Thông tư
	21/2020/TT-BGTVT

 Ngày 28/09/2020
	Sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/11/2020
	

	29. 
	Thông tư
	20/2020/TT-BGTVT

Ngày 17/09/2020
	Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/11/2020
	

	30. 
	Thông tư
	19/2020/TT-BGTVT

Ngày  01/09/2020
	Quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	20/10/2020
	

	31. 
	Thông tư
	18/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/08/2020
	Về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/10/2020
	

	32. 
	Thông tư
	17/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/08/2020
	Về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/10/2020
	

	33. 
	Thông tư
	16/2020/TT-BGTVT

 Ngày 10/08/2020
	Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/10/2020
	

	34. 
	Thông tư
	15/2020/TT-BGTVT

Ngày 15/09/2020
	Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	22/07/2020
	

	35. 
	Thông tư
	14/2020/TT-BGTVT

Ngày 27/11/2020
	Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
	11/01/2021
	

	36. 
	Thông tư
	13/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/06/2020
	Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/08/2020
	

	37. 
	Thông tư
	12/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/5/2020
	Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/07/2020
	

	38. 
	Thông tư
	11/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/5/2020
	Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/8/2020
	

	39. 
	Thông tư
	10/2020/TT-BGTVT

Ngày 11/5/2020
	Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/07/2020
	

	40. 
	Thông tư
	09/2020/TT-BGTVT

Ngày 23/4/2020
	Sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt
	15/06/2020
	

	41. 
	Thông tư
	08/2020/TT-BGTVT

Ngày 17/4/2020
	Về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/11/2020
	

	42. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BGTVT

Ngày 12/3/2020
	Sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/05/2020
	

	43. 
	Thông tư
	06/2020/TT-BGTVT

Ngày 09/3/2020
	Sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/05/2020
	

	44. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BGTVT

Ngày 26/2/2020
	Sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/04/2020
	

	45. 
	Thông tư
	03/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/02/2020
	Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/04/2020
	

	46. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/02/2020
	
Về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	15/04/2020
	

	47. 
	Thông tư
	56/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019
	quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
	25/02/2020
	

	48. 
	Thông tư
	55/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019
	Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/03/2020
	

	49. 
	Thông tư
	55/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019
	Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/7/2020
	

	50. 
	Thông tư
	55/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019
	Thông tư 54/2019/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	01/7/2020
	

	51. 
	Thông tư
	53/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019
	Quy định về mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	5/03/2020
	


Tổng cộng: 50 văn bản
                         Giám đốc                                             Trưởng Phòng                                              Người Thực hiện 

                       Đào Chuẩn                                   Nguyễn Thị Thủy Phương                                     Lê Thanh Bình







